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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Văn bản số 3434/LĐTBXH-BTXH ngày 07/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở trợ giúp xã hội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;
Căn cứ Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 469-TB/TU ngày 19/8/2021 về việc rà soát, sắp xếp các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và đề án vị trí việc làm các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 6037/TTr-SLĐTBXH ngày 26/10/2021 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3420/TTr-SNV ngày 19/11/2021 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội” (Đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bí thư Thành ủy;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: Các PCVP, TH, NC, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, SNV(05b).
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Chử Xuân Dũng


ĐỀ ÁN
SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Phần I

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2020;

- Luật Trẻ em ngày 05/4/2016;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025;

- Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em;

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội;

- Văn bản số 3434/LĐTBXH-BTXH ngày 07/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025;

- Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;
- Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025;
- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội;
- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố phê duyệt phương án, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc diện sắp xếp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hiện có 14 cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc, gồm 12 cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội và 02 cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội. Các cơ sở thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nhiều nhóm đối tượng: người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lang thang xin tiền,...; cung cấp các dịch vụ công tác xã hội; trợ giúp trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội Thủ đô. Mỗi cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng từ 01 đến 02 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác nhau.

Trong tổng số 14 cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có 02 cơ sở không thuộc diện sắp xếp gồm: Làng trẻ em SOS Hà Nội và Khu Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội). Lý do:

- Làng Trẻ em SOS Hà Nội do Tổ chức SOS Việt Nam quản lý, tuyển dụng nhân sự và cấp kinh phí hoạt động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ quản lý về đối tượng và hỗ trợ một phần kinh phí chăm sóc trẻ từ nguồn ngân sách Thành phố, vì vậy không thuộc đối tượng sắp xếp của Đề án.

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội mặc dù nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội là người nhiễm HIV không có khả năng lao động (trong đó chủ yếu là trẻ em bị nhiễm HIV). Tuy nhiên chức năng, nhiệm vụ chính của cơ sở này là cai nghiện ma túy, do vậy không thuộc đối tượng sắp xếp của Đề án.

Vì vậy có 12 cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc diện sắp xếp, gồm: 10 cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội và 02 cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội.

2. Xu hướng phát triển và nhu cầu xã hội
2.1. Nhóm đối tượng có xu hướng giảm dần: Người lang thang xin tiền.

	
	T12/2017
	T12/2018
	T12/2019
	T12/2020
	T9/2021

	Người lang thang xin tiền
	419
	388
	367
	365
	358


2.2. Nhóm đối tượng có số lượng ổn định: Trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng; người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo.

- Trẻ được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội chủ yếu là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại các bệnh viện, trẻ có bố mẹ đang thi hành án phạt tù không có người nuôi dưỡng.

- Người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội ngày càng giảm do Thành phố thực hiện tốt chính sách giảm nghèo (theo Luật Người cao tuổi, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội).

Trước thực trạng đó, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND, trong đó mở rộng đối tượng được tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội là trẻ mồ côi cha hoặc mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người cao tuổi cô đơn thuộc hộ cận nghèo. Do vậy, số trẻ em và người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội 03 năm gần đây tương đối ổn định:

	
	T12/2017
	T12/2018
	T12/2019
	T12/2020
	T5/2021

	Trẻ bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng
	183
	159
	141
	157
	158

	Người cao tuổi cô đơn
	88
	90
	92
	91
	87


2.3. Nhóm đối tượng có xu hướng tăng: Người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật dạng tâm thần.

Các gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đa số có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để chăm sóc hằng ngày, lâu dài, đặc biệt là người khuyết tật đặc biệt nặng dạng thần kinh, tâm thần. Một số đối tượng thường xuyên đi lang thang hoặc có hành vi nguy hiểm cho gia đình và xã hội, gia đình không thể quản lý được. Bình quân mỗi năm có trên 100 người tâm thần được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

	
	T12/2017
	T12/2018
	T12/2019
	T12/2020
	T5/2021

	Người khuyết tật
	1.505
	1.628
	1.740
	1.885
	1.906

	Trong đó người tâm thần
	867
	975
	1.071
	1.188
	1.218


Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu được cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và phục hồi chức năng cho người khuyết tật có thu phí càng tăng.
3. Khả năng tự chủ của các cơ sở trợ giúp xã hội

Các cơ sở trợ giúp xã hội không có khả năng tự chủ về tài chính, do đối tượng phục vụ của các cơ sở là những đối tượng yếu thế, không nơi nương tựa, không người thân thích (người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng, người tâm thần, trẻ em bị bỏ rơi, không có nguồn nuôi dưỡng; người lang thang xin tiền, lang thang vô gia cư...).

III. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Để từng bước đổi mới, đảm bảo bộ máy tinh gọn và nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, việc xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là rất cần thiết, góp phần phát triển hệ thống các dịch vụ trợ giúp xã hội chuyên nghiệp, toàn diện, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Phần II
THỰC TRẠNG CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hiện có 14 cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc, gồm 12 cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội và 02 cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội. Các cơ sở thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nhiều nhóm đối tượng: người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lang thang xin tiền...; cung cấp các dịch vụ công tác xã hội; trợ giúp trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội Thủ đô.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
1. Đối tượng được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội
1.1. Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm:

- Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng. Trường hợp đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc năm học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

- Trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo.

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (sau đây gọi tắt là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo).

- Người khuyết tật đặc biệt nặng.

1.2. Đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, bao gồm:

- Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;

- Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú;

- Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố.
- Người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội nhưng có nhu cầu được trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí (đối tượng tự nguyện).

1.3. Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em).

1.4. Người lang thang

Theo quy định tại Quyết định 6053/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND Thành phố về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:

- Người lang thang xin tiền;

- Người dẫn theo trẻ em, người khuyết tật bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo người đi đường; 
- Người cao tuổi, trẻ em bị đi lạc gia đình;

- Người lang thang sinh sống nơi công cộng trong dịp Tết Nguyên đán hoặc thời tiết rét đậm dưới 10°C;

- Người mắc bệnh tâm thần lang thang và người lang thang ốm yếu suy kiệt do các cơ sở y tế bàn giao.

1.5. Người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội, bao gồm:

- Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ cận nghèo;

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;

- Người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

2. Thực trạng đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội

Toàn Thành phố hiện có 192.246 đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng tại xã, phường, thị trấn (gồm: 182.105 đối tượng bảo trợ xã hội và 10.141 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng), trong đó có 17.341 đối tượng đủ điều kiện để tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội (1.246 trẻ mồ côi; 217 người bị nhiễm HIV; 4.737 người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; 11.141 người khuyết tật đặc biệt nặng).

Ngoài ra, Thành phố hiện có 2.805 đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nôi. Các đối tượng khác có đủ điều kiện, nhưng chưa có nhu cầu vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

II. THỰC TRẠNG CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
1. Các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội có các loại hình:

- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi;

- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật;

- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần;

- Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp;

- Trung tâm công tác xã hội;

- Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật.

2. Một số nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

- Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp;

- Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng;

- Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội;

- Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng;

- Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu;

- Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp;

- Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực;

- Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi;

- Phát triển cộng đồng;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức;

- Đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng;

- Quản lý tài chính, tài sản, viên chức và người lao động theo quy định;

- Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật để thực hiện các hoạt động của cơ sở;

- Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Thực trạng các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hiện có 14 cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc, gồm 12 cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội và 02 cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội. Cụ thể như sau:

3.1. Nhóm các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội
Các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang chăm sóc, phục hồi chức năng cho 2.805 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm 454 trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng; 60 trẻ HIV/AIDS, 87 người cao tuổi cô đơn; 1.906 người khuyết tật; 358 người lang thang xin tiền. Mỗi cơ sở quản lý, chăm sóc từ 01 đến 02 loại đối tượng, cụ thể như sau:

3.1.1. Cơ sở chăm sóc trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng: 06 cơ sở

a. Cơ sở chăm sóc một nhóm đối tượng (02 cơ sở): Làng Trẻ em Birla Hà Nội (66 trẻ); Làng Trẻ em SOS (236 trẻ).

b. Cơ sở chăm sóc từ hai nhóm đối tượng trở lên, trong đó có trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng (04 cơ sở), gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội (10 trẻ); Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội (65 trẻ); Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Hà Nội (13 trẻ); Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (04 trẻ).

3.1.2. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi cô đơn: 02 cơ sở
a. Cơ sở chăm sóc một nhóm đối tượng: Không có.

b. Cơ sở chăm sóc từ hai nhóm đối tượng trở lên, trong đó có người cao tuổi cô đơn (02 cơ sở): Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội (39 người); Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội (48 người).

3.1.3. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật: 06 cơ sở

a. Cơ sở chăm sóc một nhóm đối tượng: 04 cơ sở

- Có 02 cơ sở chuyên chăm sóc người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần: Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội (591 người); Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội (518 người).

- Có 02 cơ sở chuyên chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật: Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (152 trẻ) với chức năng chủ yếu là chăm sóc và dạy văn hóa; Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn (146 người) với chức năng chủ yếu là phục hồi chức năng.

b. Cơ sở chăm sóc từ hai nhóm đối tượng trở lên, trong đó có người khuyết tật (02 cơ sở): Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (317 người khuyết tật); Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội (182 người khuyết tật, trong đó có 109 người tâm thần).

3.1.4. Cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV: 01 cơ sở

Khu Nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm HIV và người bị nhiễm HIV không có khả năng lao động thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội (60 người).

3.1.5. Cơ sở chăm sóc người lang thang và đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp: 03 cơ sở (chia theo địa bàn quản lý)

a. Cơ sở chăm sóc một nhóm đối tượng: Không có.

b. Cơ sở chăm sóc từ hai nhóm đối tượng trở lên, trong đó có người lang thang và đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp (03 cơ sở):

- Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội chuyên kiểm tra, tập trung, quản lý người lang thang xin ăn, phụ trách địa bàn 15 quận, huyện (hiện có 34 đối tượng nuôi dưỡng tối đa 03 tháng, bình quân có khoảng 400-500 lượt người lang thang được tiếp nhận đơn vị mỗi năm).

- Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội chuyên kiểm tra, tập trung, quản lý người lang thang xin ăn, phụ trách địa bàn 10 quận, huyện phía nam Thành phố (hiện có 18 đối tượng nuôi dưỡng tối đa 03 tháng, bình quân có khoảng gần 100 lượt người lang thang được tiếp nhận đơn vị mỗi năm).

- Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Hà Nội chuyên kiểm tra, tập trung người lang thang tại địa bàn 05 huyện, thị xã phía tây Thành phố; quản lý người lang thang xin ăn vi phạm từ lần 2 trở lên và người lang thang vô gia cư (quản lý, nuôi dưỡng từ 03 tháng trở lên hoặc lâu dài, thường xuyên có trên 300 người lang thang tại đơn vị).

*Trong số 12 cơ sở trợ giúp xã hội có 02 cơ sở không thuộc đối tượng sắp xếp của Đề án gồm:

- Làng Trẻ em SOS Hà Nội do Tổ chức SOS Việt Nam quản lý, tuyển dụng nhân sự và cấp kinh phí hoạt động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ quản lý về đối tượng và hỗ trợ một phần kinh phí chăm sóc trẻ (từ nguồn ngân sách Thành phố), vì vậy Làng trẻ em SOS Hà Nội không thuộc đối tượng sắp xếp của Đề án.

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tuy nuôi dưỡng người nhiễm HIV không có khả năng lao động và trẻ bị nhiễm HIV (thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội), tuy nhiên chức năng, nhiệm vụ chính của cơ sở là cai nghiện ma túy, do vậy không thuộc đối tượng sắp xếp của Đề án.

(Chi tiết Phụ lục I kèm theo)

3.2. Nhóm các cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội

3.2.1. Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội được thành lập theo Đề án Phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. Trung tâm có nhiệm vụ tham vấn, tư vấn và trợ giúp các đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội; Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; Phát triển cộng đồng; Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức. Được tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của trung tâm.

Trung bình mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận, xử lý trên 400 trường hợp với khoảng 2.300 lượt tư vấn, trong đó cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho khoảng 60-80 trường hợp; tổ chức các lớp tập huấn công tác xã hội đến cán bộ các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố; thực hiện quản lý gần 400 trường hợp. Phối hợp với tổ chức Holt hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

3.2.2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội
Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội được thành lập theo quy định của Luật Trẻ em. Quỹ có nhiệm vụ tổ chức hoạt động vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ở trong nước và nước ngoài tham gia xây dựng quỹ, đóng góp tiền của, vật chất,... để thực hiện mục đích bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em theo đúng mục tiêu của Quỹ đề ra.

Quỹ tổ chức vận động khoảng 12 tỷ đồng/năm (tiền và hiện vật); phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện lớn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Thành phố; tặng quà, trao học bổng; khám sàng lọc phẫu thuật: tim, sứt môi hở hàm ếch, mắt cho trẻ; lắp đặt thiết bị vui chơi tại các trường mẫu giáo, trung tâm bảo trợ xã hội,...

4. Cơ cấu tổ chức của các cơ sở trợ giúp xã hội

4.1. Các cơ sở trợ giúp xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội. Cơ cấu tổ chức của các cơ sở trợ giúp xã hội gồm:

- Ban Giám đốc hiện có:

+ Giám đốc: 08 người, trong đó có: 02 nữ, 03 người trên 55 tuổi;

+ Phó Giám đốc: 18 người (04 Phó Giám đốc phụ trách), trong đó có: 05 nữ, 02 người trên 55 tuổi.

- Mỗi đơn vị có từ 03 đến 07 phòng, đội (tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hiện nay chưa đồng nhất theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.1 Hiện nay, 08 đơn vị có 03 phòng chức năng; 02 đơn vị có 04 phòng chức năng và 02 đơn vị có 07 phòng chức năng. 12 đơn vị hiện có 41 trưởng phòng và 28 phó phòng (bao gồm phó phòng phụ trách).
4.2. Đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:
Các cơ sở trợ giúp xã hội hiện có 824 viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, trong đó: 263 viên chức (31,9%) và 561 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (68,1%).
(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

5. Cơ sở vật chất

Tổng diện tích đất tự nhiên của các cơ sở trợ giúp xã hội là 454.435,2 m2. Có 02 cơ sở có diện tích nhỏ là Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội (4.021 m2) và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (5.166 m2). Cơ sở có diện tích lớn nhất là Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội (197.800 m2); các cơ sở còn lại có tổng diện tích trên 9.000 m2.

Tổng diện tích đất xây dựng là 79.718,2 m2. Khu chăm sóc đối tượng của mỗi cơ sở có đặc điểm riêng, được thiết kế, xây dựng phù hợp với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác nhau (người tâm thần, người cao tuổi, trẻ em, người lang thang...). Diện tích bình quân phòng ở của đối tượng: trên 6m2/đối tượng.

Với cơ sở vật chất hiện có, các cơ sở trợ giúp xã hội có khả năng (công suất) tiếp nhận chăm sóc trên 3.370 đối tượng bảo trợ xã hội. Khi đối tượng bảo trợ xã hội có nhu cầu vào chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội tăng lên, có thể tiếp tục đầu tư xây dựng trên diện tích đất tự nhiên hiện có để tăng công suất tiếp nhận.

(Chi tiết tại Phụ lục III, IV kèm theo)

6. Về cơ chế tài chính

12 cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên. Kinh phí chủ yếu phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo định mức quy định. Vì vậy việc sáp nhập các cơ sở trợ giúp xã hội không làm tăng kinh phí.

7. Vị trí địa lý của các cơ sở trợ giúp xã hội
12 cơ sở trợ giúp xã hội có địa điểm phân bố rải rác tại 08 quận, huyện trên địa bàn Thành phố (huyện Ba Vì 04 đơn vị; quận Hà Đông 02 đơn vị; các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Quốc Oai, Ứng Hòa, Đông Anh, Chương Mỹ có 01 đơn vị), đảm bảo thuận tiện để người dân tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội; đồng thời đảm bảo công tác tập trung, tiếp nhận người lang thang xin tiền, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp được kịp thời.

8. Đánh giá chung

8.1. Ưu điểm
- Trong nhiều năm qua, các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng tại cơ sở; cung cấp các dịch vụ công tác xã hội; trợ giúp trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội Thủ đô. Mỗi năm, các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận bình quân từ 1.200 đến 1.500 lượt đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng, chủ yếu là người lang thang xin tiền. Số đối tượng nuôi dưỡng bình quân tại các cơ sở trợ giúp xã hội khoảng 2.700-2.800 người.

- Phần lớn các cơ sở đã được thành lập trên 20 năm, mỗi cơ sở trợ giúp xã hội có chức năng, nhiệm vụ riêng, chăm sóc từ 01 đến 02 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp đối tượng.

- Được sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được cải thiện đáng kể.
- Nhu cầu đối tượng được vào chăm sóc hoặc sử dụng các dịch vụ phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hình thức tự nguyện ngày càng tăng.

8.2. Tồn tại, hạn chế

- Đối tượng tâm thần có nhu cầu vào cơ sở trợ giúp xã hội tăng nhanh (bình quân trên 100 người/năm), tuy nhiên cơ sở vật chất của các đơn vị chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận.

- Cơ sở vật chất của phần lớn các đơn vị đã xuống cấp; thiếu trang thiết bị cho công tác chăm sóc, phục hồi chức năng.

- Một số cơ sở chưa đáp ứng được số biên chế tối thiểu để thành lập đơn vị sự nghiệp và phòng thuộc đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các cơ sở được thành lập tại các thời điểm khác nhau với chức năng, nhiệm vụ khác nhau nên tên gọi và số lượng các phòng chức năng không đồng nhất, chưa được điều chỉnh; theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội. Số lượng cán bộ, nhân viên chưa đáp ứng đủ so với định mức quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH.
Phần III
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung

- Đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội theo hướng đảm bảo quy mô, mạng lưới phù hợp với quy hoạch, cơ cấu, địa bàn và tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

- Phát triển hệ thống dịch vụ công về trợ giúp xã hội chuyên nghiệp, toàn diện, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa.

- Đảm bảo tính chính trị, xã hội, nhân văn, nhân đạo sâu sắc đối với đối tượng yếu thế trong xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hiện có, nhằm đảm bảo phát triển có hệ thống, bền vững, tiết kiệm được ngân sách Thành phố đầu tư cơ sở vật chất hằng năm; đồng thời góp phần tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội.

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ sở trợ giúp xã hội theo đúng quy định, phù hợp với tiêu chuẩn của cơ sở trợ giúp xã hội.

- Mở rộng các dịch vụ tư vấn, tham vấn, chăm sóc, phục hồi chức năng, trợ giúp xã hội đối với các nhóm đối tượng tại cộng đồng và cung cấp dịch vụ cho các đối tượng có nhu cầu và tự nguyện đóng góp kinh phí.
- Đảm bảo chất lượng chăm sóc, phục hồi chức năng đề nhiều đối tượng là trẻ em, người khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm phù hợp và có khả năng tự lập trong cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính khoa học, khách quan, phát triển và toàn diện.

- Phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm và theo lộ trình phù hợp; đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản trị của các đơn vị sau sắp xếp; đảm bảo sự ổn định của đơn vị, quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động và đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Không thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian sắp xếp. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Nguyên tắc thực hiện

- Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố và mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội của Thủ đô, đảm bảo quy mô, tính đặc thù của từng đơn vị để đảm bảo công tác quản lý, chăm sóc đối tượng đạt hiệu quả tốt nhất.

- Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận. Thống nhất nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội và quản lý đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ban lãnh đạo trong việc bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ. Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị phải chấp hành nghiêm túc sự phân công nhiệm vụ của tổ chức.

- Việc sắp xếp, hợp nhất các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng về cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế được giao, cán bộ hiện có... của các đơn vị được hợp nhất. Các đơn vị sau khi được sắp xếp đảm bảo tiếp tục hoạt động ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng, từng bước nâng cao chất lượng công việc, hiệu quả hoạt động và sự phát triển của đơn vị. Các đơn vị không thực hiện sắp xếp, sáp nhập cần rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Hạn chế tối đa việc xáo trộn bộ máy tổ chức; đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật, không để người lao động bị mất việc làm do sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đối với các trường hợp sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được bảo lưu theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 của Thành phố2.

- Rà soát, hợp nhất các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng bổ trợ, hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ. Sắp xếp các cơ sở trợ giúp xã hội theo từng nhóm đối tượng, quy mô, số lượng, đảm bảo chăm sóc đối tượng hợp lý, thuận lợi cho công tác chăm sóc, trợ giúp và quản lý đối tượng. Phân bố các cơ sở trợ giúp xã hội khoa học, cự ly hợp lý, thuận lợi cho đối tượng tiếp cận, sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội. Duy trì và phát triển hình thức chăm sóc trẻ em theo mô hình gia đình để đảm bảo hiệu quả quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng. Các cơ sở trợ giúp xã hội sau khi hợp nhất phải đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với vấn đề già hóa dân số.

- Tổ chức lại các phòng, ban, đơn vị của các cơ sở trợ giúp xã hội theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đổi tên các cơ sở để phù hợp với các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại Điều 5 Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ, trừ các trường hợp đặc biệt (cơ sở trợ giúp xã hội do tổ chức, cá nhân ngoài nước tài trợ xây dựng).

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
1. Đối tượng của Đề án
Các cơ sở trợ giúp xã hội gồm: 10 cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội và 02 cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (không bao gồm Làng trẻ em SOS Hà Nội thuộc Tổ chức SOS Việt Nam và Khu Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội).

2. Phạm vi

Các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2022 và những năm tiếp theo.

III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Sắp xếp 12 cơ sở bảo trợ xã hội còn 10 cơ sở bảo trợ xã hội (giảm 02 đơn vị, tỷ lệ 16,7%) và đổi tên (nếu cần thiết), sắp xếp lại tổ chức của các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định. Cụ thể:

1. Các đơn vị đề xuất giữ nguyên, kiện toàn chức năng nhiệm vụ và đổi tên (nếu cần thiết): 09 đơn vị

1.1. Các đơn vị giữ nguyên tên gọi: 03 đơn vị

1.1.1. Làng Trẻ em Birla Hà Nội

- Lý do: Làng Trẻ em Birla Hà Nội là công trình quà tặng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Cimcô - Birla và gia đình (Ấn Độ) tặng UBND thành phố Hà Nội (năm 1983). Ngoài ra, Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, Nhật Bản - Việt Nam (Sugi Ryotaro) đã nhận làm Bố nuôi của 152 trẻ của Làng, thường xuyên đến thăm mỗi lần công tác tại Việt Nam. Làng Trẻ em Birla Hà Nội được xây dựng theo mô hình gia đình, phù hợp với việc quản lý, chăm sóc trẻ em để trẻ được sống trong môi trường gia đình, có điều kiện học tập và phát triển tốt.

- Địa chỉ: Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chức năng, nhiệm vụ (giữ nguyên): Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác theo quy định.

- Tổng số đối tượng: 66 trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng.

1.1.2 Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn

- Lý do: Là cơ sở bảo trợ xã hội duy nhất thực hiện phục hồi chức năng cho người khuyết tật chuyên nghiệp, do đơn vị được Tổ chức phi Chính phủ của Hàn Quốc đầu tư xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phục hồi chức năng. Đối tượng chủ yếu là trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, hạn chế về vận động.

- Địa chỉ: Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giữ nguyên trạng: Tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng, dạy chữ và dạy nghề cho người khuyết tật, giúp đối tượng có khả năng hòa nhập cộng đồng.

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ: Tư vấn, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng. Tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tự nguyện đóng góp kinh phí.

- Tổng số đối tượng: 146 người khuyết tật, còn khả năng phục hồi chức năng.

1.1.3. Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội

- Lý do: Là cơ sở bảo trợ xã hội duy nhất chủ yếu thực hiện công tác dạy văn hóa cho trẻ khuyết tật theo chương trình giáo dục chuyên biệt (tiền thân của đơn vị là Trường Dạy trẻ khuyết tật). Đối tượng chủ yếu là trẻ khuyết tật câm, điếc, còn khả năng lao động và có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

- Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giữ nguyên: Tiếp nhận, chăm sóc, dạy văn hóa, dạy nghề cho trẻ khuyết tật.

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ: Tiếp nhận chăm sóc, dạy văn hóa, dạy nghề cho trẻ khuyết tật tự nguyện đóng góp kinh phí.

- Tổng số đối tượng: 152 trẻ khuyết tật, còn khả năng học văn hóa theo chương trình giáo dục chuyên biệt.

1.2. Các đơn vị đổi tên: 06 đơn vị

1.2.1. Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội

- Lý do: Đây là cơ sở bảo trợ xã hội đa chức năng duy nhất ở phía nam Thành phố (huyện Ứng Hòa).

- Dự kiến tên đơn vị sau khi kiện toàn chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội.

- Địa chỉ: Xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giữ nguyên: Thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, người lang thang xin tiền, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp (khu vực phía Nam Thành phố).

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ: Tiếp nhận chăm sóc các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp xã hội và tự nguyện đóng góp kinh phí.

- Tổng số đối tượng: 241 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: 39 người cao tuổi cô đơn; 109 người khuyết tật tâm thần, 73 người khuyết tật khác; 20 người lang thang.

1.2.2. Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội

- Lý do: Phát triển thành cơ sở bảo trợ xã hội chuyên chăm sóc người cao tuổi cô đơn, trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; Mở rộng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tự nguyện đóng góp kinh phí đáp ứng nhu cầu của xã hội và vấn đề già hóa dân số.
- Dự kiến tên đơn vị sau khi kiện toàn chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội.

- Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

+ Cơ sở 2: Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Cơ sở 3: Phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giữ nguyên: Thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa theo quy định; Tiếp nhận, chăm sóc trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng.

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ: Cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi có nhu cầu được trợ giúp xã hội và tự nguyện đóng góp kinh phí.

- Tổng số đối tượng: 113 người, gồm: 48 người cao tuổi cô đơn và 65 trẻ không có nguồn nuôi dưỡng.

1.2.3. Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Hà Nội
- Lý do: Đây là cơ sở bảo trợ xã hội duy nhất ở phía Tây Thành phố (huyện Ba Vì) có chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, người lang thang vô gia cư.

- Dự kiến tên đơn vị sau khi kiện toàn chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội.

- Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội.

+ Cơ sở 2: Xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giữ nguyên: Thực hiện các nhiệm vụ tập trung, tiếp nhận, quản lý, chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, người lang thang (bao gồm người lang thang xin tiền, người lang thang vô gia cư, người tâm thần lang thang, người lang thang ốm yếu suy kiệt); trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng.

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ: Tiếp nhận, quản lý người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp xử lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn3 và các đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định.

- Tổng số đối tượng: 317 người lang thang xin tiền từ lần 2 trở lên, người lang thang vô gia cư (gồm 304 người lang thang và 13 trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng).
1.2.4. Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội
- Lý do: Là đơn vị duy nhất chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng không có khả năng phục hồi, hòa nhập cộng đồng. Đơn vị đang được Tổ chức Kingdehilfi Hy vọng của Đức hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ khuyết tật và bồi dưỡng cho cán bộ của Trung tâm hơn 40 năm; tổng giá trị viện trợ gần 400 triệu đồng/năm. Vào tháng 10 hàng năm, Giám đốc Tổ chức đều sang Việt Nam kiểm tra các hoạt động do Tổ chức tài trợ và ký thỏa thuận hợp tác cho năm tiếp theo.

- Dự kiến tên đơn vị sau khi kiện toàn chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội.

Lý do đổi tên: Đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên trên 300 người khuyết tật ở các độ tuổi, không chăm sóc người cao tuổi cô đơn. Trong khi đó, Luật Người khuyết tật đã được ban hành thay thế Pháp lệnh người tàn tật nên việc đổi tên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và quy định của pháp luật4.

- Địa chỉ: Xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giữ nguyên: Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc người khuyết tật không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống. Tiếp nhận, chăm sóc trẻ em bị khuyết tật không có nguồn nuôi dưỡng.

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ: Tiếp nhận chăm sóc người khuyết tật có nhu cầu được trợ giúp xã hội và tự nguyện đóng góp kinh phí.

- Tổng số đối tượng: 321 người khuyết tật.

1.2.5. Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội
- Lý do: Đơn vị có kinh nghiệm 37 năm thực hiện công tác chăm sóc người tâm thần5. Do đối tượng tâm thần ngày càng tăng, năm 2016 UBND Thành phố quyết định thành lập thêm Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội (trên cơ sở chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở Quản lý sau cai nghiện ma túy số 2) để giảm tải cho đơn vị6.

- Dự kiến tên đơn vị sau khi kiện toàn chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội (phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

- Địa chỉ: Xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.
- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giữ nguyên: Quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần.

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ: Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần có nhu cầu và tự nguyện đóng góp kinh phí. Phát triển dịch vụ tư vấn, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.

- Tổng số đối tượng: 591 người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần.

1.2.6. Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội

- Lý do: Tiền thân là Cơ sở Quản lý sau cai nghiện ma túy số 2, từ tháng 6/2016 đơn vị được chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ sang chăm sóc người tâm thần7. Sau 05 năm hoạt động, đối tượng của đơn vị đã tăng từ 107 người lên 518 người (bao gồm 96 đối tượng của Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội và 11 đối tượng của Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội tiếp nhận năm 2016). Đối tượng tâm thần có nhu cầu vào cơ sở trợ giúp xã hội ngày càng tăng, vì vậy đề xuất giữ nguyên, đồng thời cần tập trung đầu tư mở rộng phòng ở cho đối tượng để nâng công suất tiếp nhận của đơn vị lên 1.000 đối tượng.

- Dự kiến tên đơn vị sau khi kiện toàn chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội (phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

- Địa chỉ: Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giữ nguyên: Quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần.

+ Bổ sung chức năng, nhiệm vụ: Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần có nhu cầu và tự nguyện đóng góp kinh phí; Phát triển dịch vụ tư vấn, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.

- Tổng số đối tượng: 518 người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần.

2. Hợp nhất 03 cơ sở trợ giúp xã hội thành 01 đơn vị gồm: Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội
- Lý do:

+ Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội có cùng nhiệm vụ triển khai các hoạt động trợ giúp xã hội (vận động, huy động và tiếp nhận hỗ trợ tài chính, hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp); cùng có trụ sở trên địa bàn quận Hà Đông.

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội và Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội cùng có nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc tạm thời đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp. Tuy nhiên, địa điểm và cơ sở vật chất hiện nay của Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội còn hạn chế, chưa đáp ứng được, vì vậy các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp của Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội đang được gửi tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ yếu là Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội, nên công tác tư vấn, trợ giúp đối tượng còn gặp khó khăn.
- Dự kiến tên đơn vị sau khi hợp nhất: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

- Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: 45 Bà Triệu, quận Hà Đông, Hà Nội.

+ Cơ sở 2: Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội.

- Chức năng, nhiệm vụ (sáp nhập nguyên trạng): Cung cấp dịch vụ công tác xã hội; Tư vấn, can thiệp, quản lý trường hợp đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em, tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ và điều phối nguồn quỹ; Tập trung, tiếp nhận, quản lý người lang thang xin tiền, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp.

- Tổng số đối tượng: 44 người, gồm: 34 người lang thang và 10 trẻ bị bỏ rơi.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Sau khi hoàn thành công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ giảm từ 12 cơ sở xuống còn 10 cơ sở (giảm 02 cơ sở, tỷ lệ 16,7%); đồng thời đa dạng hóa các dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội và tại cộng đồng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Các cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại gồm:

(1) Làng Trẻ em Birla Hà Nội;

(2) Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội (trước đây là Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Hà Nội);
(3) Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội (trước đây là Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội);

(4) Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội (trước đây là Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội);

(5) Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội (trước đây là Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội);

(6) Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn;

(7) Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội;

(8) Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội (trước đây là Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội);
(9) Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội (trước đây Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội);

(10) Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị: Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội).

2. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội không làm ảnh hưởng đến công suất tiếp nhận; công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng. Các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp tục hoạt động ổn định, đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ trợ giúp xã hội ở các địa bàn khác nhau.

3. Tinh giản đầu mối 02 cơ sở trợ giúp xã hội

- Giảm được 02 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc so với quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giảm 10 phòng, đội so với hiện tại, còn 37 phòng, khoa, đội với khoảng 37 cấp trưởng và 25 cấp phó.

Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng, ban của các cơ sở trợ giúp xã hội đảm bảo tinh gọn, không làm tăng biên chế, hoạt động hiệu quả và đúng theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Một số khó khăn sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội:

- Khoảng cách giữa 03 cơ sở được sáp nhập (quận Hà Đông - huyện Đông Anh) là 33 km nên việc chỉ đạo, quản lý, điều hành gặp không ít khó khăn.

- Việc sáp nhập Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội gặp khó khăn trong công tác vận động Quỹ.

- Các trung tâm sau khi hợp nhất gặp khó khăn về tổ chức bộ máy, hoạt động Đảng đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn, do có trụ sở tại 02 quận, huyện khác nhau, nên tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị trực thuộc 02 địa phương quản lý.

- Chế độ, chính sách của cán bộ, viên chức, người lao động tại 03 đơn vị được thực hiện theo các văn bản quy định khác nhau.8
(Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo)

V. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN
1. Về tổ chức bộ máy và biên chế

- Sắp xếp lại các phòng, đội, đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Kiện toàn Ban Giám đốc của các cơ sở trợ giúp xã hội theo đúng quy định để đảm bảo ổn định tổ chức, công tác quản lý tại các đơn vị.
- Trước mắt sáp nhập nguyên trạng biên chế được giao của các đơn vị thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Đối với các đơn vị giữ nguyên và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục có chính sách quan tâm đến cán bộ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

2. Về cơ sở vật chất

- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở rộng công suất, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tăng cường xã hội hóa, đặc biệt là các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.. đáp ứng nhu cầu của xã hội.

3. Về chức năng, nhiệm vụ

- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở trợ giúp xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa dịch vụ tại cơ sở trợ giúp xã hội và tại cộng đồng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Tiếp tục duy trì Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội để thuận tiện trong quá trình vận động, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tăng cường vận động các nguồn lực để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác.

4. Về tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy thống nhất mô hình tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội sau sáp nhập, đảm bảo các đơn vị sớm được kiện toàn, thống nhất mô hình tổ chức để hoạt động ổn định.
Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, tăng cường việc định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố đối với công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện đề án, đảm bảo ổn định và hoạt động hiệu quả.

- Trình UBND Thành phố quyết định tổ chức lại và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở trợ giúp xã hội sau sắp xếp, hoàn thành trong Quý IV năm 2021.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau khi UBND Thành phố có quyết định sắp xếp các cơ sở trợ giúp xã hội. Chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội được sáp nhập tiến hành thống kê toàn bộ giấy tờ, sổ sách liên quan đến trụ sở làm việc, tài sản, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, kinh phí...; số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm có Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

- Hướng dẫn các cơ sở xây dựng đề án về cơ cấu tổ chức; số lượng, tên gọi các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị theo đúng tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại (nêu tại điểm 4 mục I Phần III); thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí sắp xếp cán bộ các phòng theo chức năng, nhiệm vụ mới đảm bảo đúng quy định và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định.

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm sau sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ, mức thu phí đối với đối tượng tự nguyện và các dịch vụ trợ giúp xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND Thành phố nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở trợ giúp xã hội sau sắp xếp, tổ chức lại.

- Tham mưu báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn Quận ủy Hà Đông, Huyện ủy Đông Anh thống nhất mô hình tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội sau sáp nhập, đảm bảo sớm kiện toàn, hoạt động ổn định.

- Căn cứ phương án tự chủ tài chính do các đơn vị sự nghiệp công đề xuất, xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định và xác định kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được để lại chi; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (trường hợp tại thời điểm thẩm định phương án tự chủ tài chính xác định được kinh phí đặt hàng cho đơn vị); dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính, tổng hợp phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công, có văn bản gửi Sở Tài chính xem xét, có ý kiến.

2. Sở Nội vụ
- Hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan về trình tự, thủ tục hợp nhất, đổi tên và quy trình kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ sở trợ giúp xã hội.

- Hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quy trình công tác cán bộ sau khi sắp xếp, sáp nhập và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

3. Sở Tài chính
- Hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở trợ giúp xã hội sau sắp xếp, sáp nhập thực hiện bàn giao tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thẩm định phương án giá cung cấp dịch vụ tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ sở để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND Thành phố theo quy định.

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của các cơ sở trợ giúp xã hội sau khi sắp xếp theo quy định.

- Trên cơ sở phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề xuất; xem xét, có ý kiến bằng văn bản làm căn cứ để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định phân loại đơn vị và ra quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc; phê duyệt dự toán kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được để lại chi; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (nếu có) cho các đơn vị theo phương án tự chủ tài chính năm đầu thời kỳ ổn định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở trợ giúp xã hội để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
- Chỉ đạo tuyên truyền để người dân biết đến các dịch vụ trợ giúp xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục, thẩm định hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội để đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Tạo điều kiện để triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ, chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các đơn vị đảm bảo công tác an ninh trật tự. Hướng dẫn các đơn vị kiện toàn tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội theo quy định.

6. Cơ quan thông tin truyền thông
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố và công tác quản lý, chăm sóc, dịch vụ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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1 Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH quy định: “Cơ cấu tổ chức của cơ sở TGXH công lập được xác định theo nhóm công việc cơ bản sau: (1) Hành chính - Tổng hợp; (2) Công tác xã hội và phát triển cộng đồng; (3) Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn; (4) Y tế - Phục hồi chức năng; (5) các phòng, khoa và bộ phận có tên gọi khác do cấp có thẩm quyền quyết định.


2 Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 và Quyết định số 2330/QĐ-LĐTBXH ngày 22/5/2015 của UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


3 Theo quy định tại Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.


4 Điều 5 Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội gồm: (1) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; (2) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; (3) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật; (4) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; (5) Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng BTXH hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội; (6) Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp XH; (7) Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật.


5 Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030.


6 Tháng 7/2016 Trung tâm có 641 người tâm thần; Ngày 10/8/2016 chuyển 96 đối tượng sang Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội; Tháng 12/2016 Trung tâm còn 549 đối tượng; Hiện tại Trung tâm có 591 đối tượng.


7 Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thân, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020.


8 Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội làm việc theo giờ hành chính. Trong khi đó, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội làm việc theo giờ hành chính, một số cán bộ trực đường dây nóng và trợ giúp đối tượng 24/24h; Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội làm việc 24/24 giờ để tiếp nhận, quản lý đối tượng.
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Phuy luc I
CONG SUAT VA $O POI TUQONG PANG PUQC QUAN LY, CHAM SOC
TAI 10 CO SO TRG GIUP XA HOI

Trong dé6:
Nguwoi khuyét tat
Con i :
£ & T(z)ng sb Tré‘ bi Nguoi Ngwoi
. ] suat £ mat
TT Tén dom vi tiép doi ngu An cao Nguoi lang
nhan | t9m8 | o |tudicd \Téng s6 |khuyérrr | thang
- don tém thén | xin tién
dudng
TONG SO 3,720 | 2,805 454 87 1,906 1,218 358

I. NHOM CO SO TRQ GIUP XA HOQI 33700 2,509 158 871 1,906 1,218 358

THUQC DIEN SAP XEP
1 |Lang tré em Birla Ha Noi ' 140 66 66
2 |Trung tdm Bdo trg x& hoi I Ha Noi 80 44 10 34
3 |Trung tdm Béo tro xa hoi I Ha Noi 250 241 39 182 109 20
4 |Trung tdm Béo trg x& hdi III Ha Noi 400 113 65 48
5 |Trung tdm Béo tro x& hoi IV Ha Noi 470 317 13 304
Trung tdm Nubi dudng ngudi gia va
6 tré tan tat Ha Noi 360 321 4 317
7 Tr‘ung tdm Phuc hoi chirc nang Viét - 210 146 146
Han
Trung tAm Nudi dudng tré khuyét tat
8 Ha Noi 160 152 152
9 Trul}g t?m Cl:a.m §oc Xa nudi dudng 650 501 501 591
ngudi tdm than Ha Ni
Trung tdm Chim s6c va nubi dudng
L 18] -
10 ngudi tdm than s6 2 Ha Noi 650 S18 > 318
IL. NHOM CO SO TRQ GIUP XA
HOI KHONG THUQC DIEN SAP 350 296 296 0 0 0 0
XEP
1 [Lang Tré em SOS Ha Né6i 250 236 236
Khu chdm séc tré em ¢6 hoan canh
2 |dac biét (thudc Co s& Cai nghién ma 100 60 60

tay s6 2 Ha N6i)








Phu lyc II
SO LUGNG CAN B0, VIEN CHUC, LAO PONG VA CU CAU TO CHUC

Bién ché dirge giao niim 2021 Bién ché hi¢n cé Co cfin t chire
Trong do Trong dé Ban gisém déc Linh dao phong $6 hegmg
TT Tén don vi : phon i chi
endonvi Téng [ — Tipwp | Téng [ Tripup . Ph6 | e Ghi chu
cong | Biénche con Bién ché TS P £ Phé 2z | Trudng . .
. , theo 4 . . theo Tong so |Gidm déc| .. : | Tongso Truéng |niing, i
vién chixc ND68 vién chirc Giam dbc phong h S
NP63 phong | nghigp vu
Téng s6 931 370 s61 524 263 561 26 8 18 69 a1 28 47
- Dang giao 01 PGD phuy trach
Trung tm Béo tro xa hgi | - 03 phong chitc nang: (1) Té chirc hanh chinh; (2) Y té
i Ha N 50 25 25 44 19 25 1 1 6 3 3 4 nudi dudng va tré em; (3) Phdng Tiép nhan quan ly giao
duc day nghé;
- 01 Ddi trét tu xa hdi luu déng
5 s Al - 02 phong chirc néing: (1) T4 chiic hanh chinh; (2) Y @
2 ;‘;“;%i‘am Bao tro xa hoi 73 25 48 60 12 48 3 I 2 4 2 2 3 [nubi duong;
- 01 Doi trét tu xa hdi lue dong
Trung tdm Bao tro x3 hoi I11 03 phéng churc nang: (1) TS chirc hanh chinh; (2) Y t&; (3)
3 s pra ° . ; 3
Ha N§1 ” 4 3 86 3 ¥ 2 1 ! 5 3 2 3 Quin ly, gido duc, nudi dudng
- 04 phong chirc nang: (1) Td chire tong hop; (2) Gido duc
Trung tdm Bao trg xd h§i [V cham soc tré em; (3) Y té tiép nhan quan ly ddi tugng; (4)
4 Ha Ngi 83 35 48 78 30 48 2 1 1 9 4 5 5 Lao déng sén xuét;
- 01 D§i trat tu xa hi luu déng
- Dang giao 01 PGD phu trach.
Trung tém Cham séc va - 07 phong churc nang: (1) Td chire hanh chinb; (2) Nghié:
phong 2 P
5 |nudi dudng ngudr tim thin 214 51 163 203 40 163 3 3 10 7 3 7 vu cdng tac xa héi; (3) PHCN va lao dong tri liéu; (4) Nubi
Ha Nai dutmg ddi séng; (5) Y té; (6) Chim soc bénh nhén thuyén
giam; (7) Chiim s6¢ bénh nhin sa sit, cach ly.
s . 07 phéng chitc nang: (1) Té chirc hanh chinh; (2) Nghiép
Trung tdm Chim séo va | ¢ 75 ot 5 ; s ;| ong técxahoi; (3) PHCN va iao dang tri liéw; (4) Nusi
6 nubi dutng ngui tdm than 163 147 59 3 1 2 12 dutme ai sbng; (5) Y t6; (6) Cham séc bénh nhan thuyén
50 2 Ha Noi giam; (7) Cham soc bénh nhan sa sut, cach ly
Trung tdm Nudi dudng 03 pheng chirc nang: (1) T6 chirc hanh chinh; (2) Y t; (3)
101 29 2 97 25 72 3 1 2 4 3 1 3 X
7 ngudi gid va fré tan tit Ha Phuc hdi chic ning . ’
R . 03 phong chirc nang: (1) Té chure banh chinb; (2) Y té
g Trung t?}“ Phuc héi chire 49 23 2% 43 17 26 2 1 1 7 2 5 3 phyc héi chic ning; (3) Gide duc va huéng nghigp day
néng Viét - Han nghé
Trung tAm Nudi dudng tré , ’ 03 phong chirc nang: (1) Td chire lfla'mh chinh;\(Z) Y té nusi
9 ooyl ot Hi Noi 45 18 27 39 12 27 3 1 2 4 3 1 3 |dudng: (3) Day chi va hutng nghiép day ngh’
: 03 phong chirc ning: (1) Té chizc hanh chinh; (2) Y 1€,
10 [Lang tr¢ em Birla Ha Noi H 6 18 23 10 18 1 ! 4 3 ! 3 |nudi dudmg; (3) Gido duc Day nghé
- - Dang giao 01 PGD phuy trich.
1 Trung tém Cung cip dich vu 25 18 7 11 4 7 2 2 1 1 3 - 03 phéng chitc nang: (1) Hanh chinh tdng hop; (2) Tu
cong tac xa hji Ha Noi vin trg gitip dbi tuong; (3) Pao tao, phat trién cong ddng








Bién ché dirge giao nim 2021 Bién ché hign c6 Co cau td chire

Trong do Trong d6 Ban gifm déc Lanh dao phang $6 rgmg

- . b . -

TT Tén don vj Téng | Loap | Téng | Lowp Pho PI;:cg Ghi chi

cbn Bién ché cong |Biénché P . ‘ Phé Trudmg . ¢
ong vien chirc | 10 ong vién chiro| €0 | Tong sb | Giam dbc Gigm dc Téng sb hone | TTU0TE | nang, agi
NDS68 ND68 PRORE | phong |nghiépvu
- Dang giao PGD phy tréch
12 |Qu¥ Bao tre tré em Ha N6i 15 11 4 8 4 4 1 1 3 3 3 -03 phbng chirc nang: (1) Hanh chinh tdng hop; (2) Tuyén
' truyén vin dong; (3) Quén ly Chuong trink — Dy 4n

Theo quy dink tai Théng fe s6 33/201 7/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 ciia B6 LDTB&XH, co cdu t6 chike b¢ mdy cia co s¢ tre gitip x@ héi duge quy dinh nhi sau:

- Link dao don vi: 01 Gidm déc, khing qud 02 Phé Tmo'ngphong
- Cdc phong, ban, don vi triee thugc: (1) Hanh chinh - Tdng hop; (2) Céng tde x& hi va Phdt trién cong déng: (3) Chdm séc khan ¢dp va dai han; (4) ¥ (€ - PH! CN; (3) Cde phong khoa b phan cd tén goi khdc. MOI co 566 bmh

- i 05 phorE, D phovg £ 01 Triong Phoky VaTkkong qud 02 PHE Trzdng phong T







Phuy luc ITI
THONG K£ TINH HINH SU DUNG PAT VA CAC TAI SAN GAN LIEN TREN PAT

Dién tich Phang Hanh Phong nudi P
Téne dis Téng | phong & chinh dwomg ddi twong hong &in Hoi Phong
1ONg GIEN | yion tich | binh ¢ Bép | bdové, e
TT Don vi tichdattwr | .~ - . . i . o . | trudmg R Cong trinh khac
nhién (m2) |27 dung | quan Dién S6 Dién S6 Dién sé (m2) (m2) |tiep din
(m2) | (m/doi | yich (m2) | phong | tich (m2) | phong | tich (m2) | phong (m2)
tuong)
TONG: 454,4352| 797182| 137.8| 5.494.6] 103| 44,4815 48] 58858 32| 33455 29158 8663
1 ;g‘i“g tam Bao tro x& hoi I Ha 4,021.0] 2,775.0 50/ 3830 8| 16040 49| 2770 2| 1040 70.0 28.0[04 phong Gay nghé (457m2)
2 ;;“;%:am Bao tro x& hoi I 104962|  3,580.0 03| 7560 21| 20840 s6| 860 1| 2500  420{  50.0{Nha tang 1§ 54m2, Nehta trang S00m2
X :I;u;i ::am Béo trg xd hai [T 9,8403| 5,043.0 200]  250.0 6| 4,980 86 90.0 3( 2500 100.0 30.0
4 ;;u;%;m Bao trg x& hoi [V 68,349.8| 8,251.0 96| 8370 11| 31950 91| 12140 4l 35100 12140 20.0{ Nghfa trang 1.000 m2
5 | Trune tam Nudi dudng ngudi | 5 ceq 0 3700.0 g0, 3840 4] 29000 17| 1820 2| 3800 1500  38.0| Nghiatrang 4.644 m2
gia va tré tan t&t Ha N§i
Trung tdm Cham séc va nubi - 02 nha kho phong hanh chinh (92m2)
\ , 48.0 14. 313.0] 13| 739100 203 2. 2 . . .
6 |duomg nguoi tam than HaNgi | 24010 8.6 ! 9720/ 12| 1000/  800.0|  160.0| )5y cong vu (582m2)
Trung tdm Chim séf: vé'nuﬁi Nha ti€p nhén, nha tham pip, nha phuc hi
7 |dutng ngudi tim thin s6 2 Ha |  197,800.0] 34,797.9 577 615.0 1| 19,1700] 30| 2,536.0 2| 1,268.0] 300.0|  519.7|chic ning, nha & can bd, nha cong vu...
NGi (31.628m2)
Trung tdm Phuc héi chirc - Khu kham, danh gia (110m2)
8 | yang Vit - Hin 18,808.? 5,735.3 134 2605 1| 1,678.5] 40| 2858 1| 2000 85.8 10.0] T i1 sit0 cue. y o i e PHON (804m2)
Trung tdm Nudi dudng tré 14
9 ikt tht Ha Noi 5,166.0{ 2,828.0 40| 4400 1,421.0f 48 83.0 1| 1800 54.0
04 phong khéch gia dinh (160m2); 08
10 |Lang tré em Birla Ha Ngi 9,482.0| 3,172.0 60| 10420 14| 8400 28] 1600 4 18001 1000  10.¢[PhOns bame(120m2); 04 cong trinh phuc
vy doi tugng (360m2); 03 thu vién
(202,5m2)
Trung tdm Cung cép dich vy
97.0| 1,188.0 2141 10 .
u cOng tac xa hoi Ha NGi 2 ’ 82.5

Ghi chii: Tru s& 1am viéc ciia Quy Bao trg tré em nim trong Khu lién co cia S& Lao dong TB&XH.








Phu luc IV
PIEU KIEN, TIEU CHUAN CO SO VAT CHAT

TT

Piéu kién, tidu chuin co s& vit chit

Diép img yéu ciu

Trung tim Bio trg
x hji I Ha Nji

Trung tim Bao trg
x# hoi H Ha Noi

Trung tim Bao trg¢
x@ hoi ITI Ha Nji

Trung tim Bio trg
x4 hoi IV Ha Ngi

Trung tim Nudi duimg

ngwdy gia va tré tan tit

Ha Ngi

Trung tim Chim séc

~

a

vi nuéi

dwéng nguwdi

tAm than Ha N§i

Am séc

Trung tim Ch

va nudi dwing ngwdi
tAm thin s6 2 Ha Npi

by

Trung tim Phuc hoi
chie ning Viét - Han

Trung tim Nudi
duwdng tré khuyét it

Lang tré em Birla Ha
9

MOI TRUONG VA KHUON VIEN

Co s& dit tai dia diém thuén tién vé giao thong; méi trudng ¢ cdy xanh,
khdng khi trong lanh ¢§ lgi cho strc khée doi tugng

>

C6 hé théng thoat nudc; c6 noi d6 rac, chit thai thuong xuyén va céc bién
phap phiu hgp @8 xir Iy rac, chat thai

Cdng co s& c6 bién ghi tén va dia chi 1o rang; c6 tudng rao va dén chiéu
sang nham ddm bao sy an todn cho co sd

Cé phong tang 1&, nha thip huong cho d6i tugng qua doi

Co s& & ndng thén: ¢ it nhit mot khu vudm, cot c& va khdng gian phit hop.
cho déi tuong tap thé duc, thé thao va vui choi. Néu c6 ao, hé cin dugc rao
lai; c6 khu dét dé ting gia, san xuét; khu chin nudi gia sic, gia cAm cach
xa khu vuc vin phong va nha &

thanh thi

thanh thi

II

CO SG VAT CHAT

H& théng nha 1am viéc, nha & phai kién ¢8, ddm béo an toan, tranh dugc
mua bio

Cira ra vio, cira s§ cung cip 0 anh sang, bdo dam thong thodng

~

"

>

W

Céc hé théng bao dam an toan cho déi tuong, bao gdm viée 1ip dit cac hé
théng dién, gas va thoat nudc mét cidch phu hgp

»

>

>

>

Nha vé sinh, nha tim phu hgp véi cée nhém d6i tuong, bao gf“)m ¢a ngudi
khuyét tat; c6 nha vé sinh, nha tim riéng cho phuy ni

Sép x&p viéc ngi, nghi cho dbi twgng phit hgp véi do tudi, gidi tinh

C6 khu sinh hoat chung cho dbi trong trong thoi gian ranh rdi

C6 khu vui choi, khu san xuét va lao dong trj liéu cho ddi twong

MM ] >

I e

C6 bép va phong &n chung cho di tuong

oo [Ohin]

Cé phong y té dé cham séc sirc khde ban diu cho dbi tugng

SIE BT L L

—
o

Cé trang thiét bj cn thiét cho ngudi khuyét tt, ngudi cao tubi va tré em

Pl o

>

11

Céc cdng trinh, cac trang thiét bj bao dim cho ngudi khuyét tat, ngudi cao

tudi va tré em tiép cén, st dung thudn tién.

e
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Phu luc V
TONG SO POI TUGNG PANG PUQC QUAN LY, CHAM SOC, NUOI DUGNG
TAI CAC CO SO TRQ GIUP XA HOI SAU KHI SAP XEP, TO CHUC LAI

TT

Tén don vi

Cong
suét
tiép

nhin

T(x)ng
sb déi
twong

Trong dé:

Tré bi
A
mat
A
nguon
nudi
dudng

Nguwoi
cao
tudi cb
dom

Ngwoi
khuyét
tat

Trong
dé:
nguoi
khuyét
tdt tdm
thdn

Ngwoi
lang
thang
xin tién

Lang tré em Birla

140

66

66

Trung tdm Bao trg x4 hoi 1 Ha N§i
(Tén co s6 trudc khi sdp xép: Trung
tdm Bdo tro xd hji 1V)

470

317

13

304

Trung tdm Bao trg xa hdi 2 Ha Noi
(Tén co s6 trude khi sdp xép: Trung
tadm Bao tro xd hoi 1I)

250

241

39

182

109

20

Trung tAm Béo trg x3 h61 3 Ha Noi
(Tén co 56 trudce khi sdp xép: Trung
tdm Bao tro xd hoi 1IV)

400

113

65

48

Trung tAim Cham séc ngudi khuyét tat
Ha Noi

(Tén co sé trude khi sdp xép: Trung
tdm nudi dudng nguoi gia va tré tan
tdt Ha Noi)

360

321

317

Trung tdm Phuc hi chirc ning Viét -
Han

210

146

146

Trung tdm nudi dudng tre khuyét tat
Ha Noi

160

152

152

Trung tdm Cham séc va nudi dudng
ngudi tAm than s6 1 Ha Noi

(Tén co 56 truée khi sdp xép: Trung
tdm chdm séc va nubi duong nguoi
tém thdn Ha Noi)

650

591

591

591

Trung tdm Cham séc va nudi dudng
ngudi tm thin s6 2 Ha Néi

(Tén co s6 trudc khi sdp xép: Trung
tdm chdm soc va nudi dudng nguoi
tém than sé 2)

650

518

518

518

10

Trung tdm Cong tac x4 hoi va Quy Bao
trg tré em Ha Noi

(Trén co so sdp nhdp 03 don vi: Trung
tém cung cdp dich vy céng tdc xa hoi;
Quj Bao tro tré em Ha Ngi va Trung
tdm Bao tro xd hoi I Ha Nji)

80

44

10

34

Tong so

3,370

2,509

158

87

1,906

1,218

358








Phu luc VI
PHUONG AN SAP XEP CAC CO SO TR(Q GIUP XA HOI

THUC TRANG PE XUAT SAP XEP
Tén cosé | Ngi dung Théng tin chi tiét Téncosé | Noidung Théng tin chi tiét
Chirc niing, |Tiép nhin, quéan 1y, nudi dudng tré em bji mét ngudn nuéi Chirc ning, (Khéng thay déi: Tiép nhan, quan 1y, chim sic tré em khong ¢6
nbi¢m vy (dudng nhiém vy nguén nudi dudng.
Diachi |Phudmg Mai Dich, quan Cau Gidy Piachi  [Phuong Mai Dich, quin Ciu Gidy.
- Thanh lp nim 1987 I}Sa:nthT? em BtlA’rla Ea ?gf) t,rlf?h gu: tz_glﬂg clia (:1% Blzla (rTgucil An
- Dién tich d4t tyr nhién: 9.482 m2; , Bf"i s 4 E tae UBND AP, 1 Moo s %’",“‘f‘? -
Pic diém | - Dién tich xay dyng: 3.172 m2. Ly do kh.sng . iria va gia din tang. " e LA xria o (riam a ) 'Agozil ra N
. . 1s . . . sép nhdp  |6ng Sugi Ryotaro Dai st dic biét Viét - Nhét, Nhat - Viét dd nhin
- Lang dugc xdy dyng theo md hinh gia dinh, phi hop véi . R e A RN
. . e Iam B0 nuéi céc tré cia Lang. M4i 14n dén Viét Nam cong tac,
viéc quan ly, chim sdc tré em. N N ~ . T
ong déu dén tham nhitng dira con cia minh.
1. 1.
LANG TRE _ a2 . LANG TRE
EM BIRLA | - BGD.‘Ol Gla}m d6c (khong co PGD) EM BIRLA o '
HA NOI | T chécbg |- 03 phong chirc nang HA NQ1 | Téchicbg [Sap xép lai cic phong ban theo quy dinh tai Thong tw s6
’ miy - Bién ché dugc giao: 34; S6 CBVC hién c6: 29 (11 may 33/2017/TT-BLDTBXH.
CCVC, 18 HD68).
Cong suft, | - Cong suit tiép nhan: 140 déi twong Céng suilt, sb | - Cong sudt tiép nhan: 140.
sb déi twgng | - S§ d6i twong hién co: 66 tré 86 trgng | - S& dbi teong: 66 tré.
_ S"\ . o A .3 Al d Grl Y T . )
N 0 luong tre em ?1 mat nguon nuol dudng vao rung - Uu diém: Phat huy chirc ning cia co so bao trg x3 hdi cong lap
Dénh gid tém BTXH giam dan. Diénh gia him séc tré em theo mé hinh gia dinh, giup tré dugc chdm soc
nh gi CTrd n aa Y ST - inh n gi sau cams. s ; s
thyee trang Tré vao Trung tdm hién nay chi yeu la: (1) Tré so sin khi sip xép. [phat trién toan dién.

bi b6 roi; (2) Tré cé cha (me) dang chp hanh 4n hoac
dang cai nghi¢n ma tuy.

- Han ché: Khéng








PE XUAT SAP XEP

miy

- 86 CBVC hién c6: 78 (30 CCVC, 48 HD68)

Téng s abi

~ Cong suét tiép nhan: 470
- $6 dbi tgng hién co: 317, trong do:

twgng + Tré em khong cé nguon nudi dudmg: 13
+ Nguoi lang thang: 304
Panh gia | Trung tdm nudi dudng thudng xuyén 300-350 ngudi lang
thye trang (thang v gia cu

THY'C TRANG
Tén cosé | Noi dung Thong tin chi tidt Tén co s |- Ngi dung Théng tin chi tiét
' . ) - Giir nguyén chirc ning, nhi¢m vu:
- Tép trung, ti€p nhin ngudi lang thang xin tién; D61 + Tép trung, tiép nhan ngudi lang thang, d6i twgng cin sy béo vé
tuong can sy bio vé khin cép; Ngudi lang thang sinh song khén cip & khu vuc phia Tay Thanh phd.
Chirc ning, [nO1 cOng cOng vao trong dip Tet Nguyén dén hodc trdi rét Chirc ning, | + Quan ly, nuéi dudng lau dai nguoi lang thang (vé gia ci, tdm
nhiém vo  [dam dudi 10°C.... tai dia ban 06 huyén, thj xi phia Tay nhiém vu  |thdn lang thang) ; d6i tuong cln s bao vé khin cép.
Thanh phé. - B4 sung nhiém vu tiép nhén, quan ly nguwdi chua thanh nién
- Tiép nhén, cham séc, nuéi dudng tré bj bé roi. khéng ¢6 noi cu tri 6n dink, bi 4p dung bién phap xir Iy gido duc
. S o L - . |taixd phuomg,thitrAn. _____. . . .
o oar A ma R . Khong thay dbi:
- : Vi. .
Diachi | ’g;;ss;x; h;;ng;t;?nT;); z'im;i’n h}rlzen Ba Vi Dia chi - Tru s& chinh: TT Tay Ding, huyén Ba Vi
' s Y - Co s&r 2: Xd Xuan Son, thi xd Son Tay
- Thanh lap nam 1984
2. - Dién tich dét tr nhién: 68.349,8 m2 (CS 112 2, ) X At . £ a e s s £ .
TRUNG | Bicditm [20.431,2m2; CS 2 12 46.918,6 m2, nghia trang 1.000m2); | TRUNG |™¥ ::::::3 *n);‘;’n'a :;‘ri‘fét:‘gfml XHGn dc‘;ifétaif’ ph;(;f it ;hanh pho tiép
TAM BAO - Dién tich XD: 8251 m2 (CS 1124973 m2; CS 2 Ia TAM BAO an, c 6i twong cAn sir béo vé p.
TRQ XA 3.278 m2) TRQ XA
HOI IV HA HOI1 HA
NOQI - BGD: Gidm déc va 02 PGP NQX
Té chire b | - 04 phong chire niang va 01 ddi trat tu x& hi luu ddng T4 chire by |Sép xép lai c4c phong ban theo quy dinh tai Thong tr s6
- Chi tiéu bién ché: 83 miy  |33/2017/TT-BLDTBXH.

Caing suﬁt, 8

- Cbng suét tiép nhan: 470
- 86 dbi twong: 317, trong d6:

déi twgng + Tré em khdng co nguon nudi duwimg: 13
+ Nguoi lang thang: 304
- Uu diém: On dinh 15 chirc, hoat dong; Phat huy vai trd ctia co
s& tro giup xa hoi khin cip & phia tdy Thanh pho.
Dinh gis sau Y . s da T A 3 ‘A dia ba 3 Xui
hi sip xép | Nhugc diem: Co sd 2 cua Trung tdm nam trén dja ban xa Xuan

Som, thi x4 Son T4y, nén bi anh hudng 6 nhiém méi trudng cla

béi rac Xuan Son.








THUC TRANG DE XUAT SAP XEP
Tén co sé Not dung Thong tin chi tit Tén co sé& Ni dung Théng tin chi tiét
- Tp trung, tiép nhan, quéan ly, nudi dudng ngudi lang . z.
thang xin tién; PSi tugng cin sy bao vé khén cp; Nguoi thmg' ihay ‘dm: . o o o I
Chire niing, {lang thang noi cdng cfng vao trong dip Tét Nguyén dan Chirc niing, P?;:;;esl:,)zhzgggok;z;fzﬁg::zg;tznfg\::;i'lgﬁr?h‘éﬁ;hm &
nhigm vy Ac tron rét db 51 10° nhigmvy | € ¢ . T
: holz_i.;:étr(:’l;z damandr’mclll(“) C"','c. Neardi cao tudi 3 don: y - T4p trung, tiép nhan, quan 1y ngudi lang thang xin tién, ddi
°p 121, quan 1y, cRam soc: VgL eao ’ twong cin sy bao vé khin cdp & khu vuc phia Nam Thinh phé.
Ngudi khuyeét tit (bao gom ca ngudi tim than)
Bijachi |X3 Vién An, huyén Ung Hoa, HA Nagi Biachi  |Khdng thay ddi: Xa Vién An, huyén Ung Hoa,; Ha N&i
- Thanh 14p nim 1979
- Dién tich d4t tir nhién: 10.496,2 m2; Dién tich XD:
3.580 m2
2 - Trung tAm thyc hién kidm tra, tip trung, tiép nhan ngudi Ly do khéng < .
Bic did ¢ : : A 1 . — . £
fe ditm lang thang xin tién (24/24 gid) tai cic dja ban 10 quén, sap nhip Diy la Trung tim BTXH duy nhat & phia nam Thanh pho
3. huyén phia Nam TP, dac biét trong dip 1€ hsi Chua Huong 3.
T?iUgfo va tai céc di tich lich sir, d&n chia... gép phin dam bao TT;;:JSEO
A ~ ~ A - A .
. trét tu x& h61, m§ quan d6 thi. p
TRQ XA ' oL My g ' TRO XA
HOI N HA - BGD: Giém déc va 02 PGD. HQI2 HA :
NOI Té chire b§ | - 02 phong va 01 ddi trét tw x& hdi leu dong Nor T chirc b§ |SAp xép lai cac phong ban theo quy dinh tai Théong tu sb
miy - Chi tiéu bién ché: 73 méy 33/2017/TT-BLDTBXH.
- S6 CBVC hién c6: 70 (13 CCVC, 57 HD68)
- Cbng suit tiép nhin: 250 - Céng suft tiép nhan: 250
- Téng sb d6i twong hién c6: 241, trong dé c6: o a% . Pm o
Téng s6 adi |+ 39 nguodi cao tudi c6 don. Cong suit, sb +39 ngu:drigc.ao n:é"gi cé .dcm
trgng + 182 nguoi khuyét tdt (trong do c6 109 ngudi tam d6i twgng + 182 ngudi khuyét tat (tro;zg 146 ¢ 109 ngudi tdm thin)
than) . ’ 3 '
i + . .3
+ 20 nguoi lang thang xin tién 20 nguot lang thang xin tién
LR . L . " 1z <1 nc A
Nhu ciu ngudi khuyét tat, ngudi thm thin dugc tiép nhin - Uu diém: Phét huy vai trd ciia c0 s& bio tro xa hdi tong hop
. | s Ae o a an C e e . duy nhat & phia nam Thanh phd, phuc vu nhu céu tro giup xi héi
Dénh gié |vao trung tam bdo trg x& hoi ngay cing tang va gia dinh DAnh 814 S8 |t romg xuyén va dot xudt ciia Nhan dén trén dia ban
thye trang [mong mudn dugc vao trung tim gan noi cu tru dé tién dén khi sip xep g xuy ’ )

tham.

- Nhuge digm: Khu chim séc ngudi tim thén cia trung tim dang
trong tinh trang qua tai, trong khi nhu cau ngay cang tang.








DE XUAT SAP XEP

THUC TRANG
Tén cos& | Njidung Théng tin chi tiét Téncosé | Nyidung | Théng tin chi tiét
- Giit nguyén chikc t:dng, nhigm vy: Tiép nhan, quan Iy, nudi
Chirc ning, Tiép nhén, quan ly, nudi dudng: Ngudi cao tubi ¢6 don; Chire ning, gggg Ngudi cao tuGi cb dom, iré bj bd roi, mat nguon nudi
nhitm vy Tré b6 ro, tré mét ngubn nudi dudng. nhifm vy - Bé sung nhiém vg: Thuc hién dich vu chim séc ngudi cao tudi
tir nguyén (khong thudc dbi tugng BTXH) c6 thu kinh phi.
- Tru s& chinh: phuong Tay M6, Nam Tir Liém. - Try 5& chinh: phudmg Tay M8, Nam Tir Liém.
Piachi |- Cosd 2: phudng Thanh Luong, Hai Ba Trung Dia chi - Co s¢ 2: phudong Thanh Luong, Hai Ba Trung
- Co s& 3: phudong My Pinh, quan Nam Tir Liém - Co s¢ 3: phuong My Dinh, quan Nam T Liém _ ]
o - Thanh l4p nim 1992
- Dién tich d4t tir nhién: 9.840,3 m2 (tru sé chinh: . . {Phat trién thanh trung tdm bao tro xa hdi chim séc ngudi cao tudi
Dicdibm |6.121,1 m2; CS2 1a 2.215,2 m2; CS3 & 1.504 m2). LY 40 14078 144 tré em khong 6 ngudn nudi dudng; M rong dich vy chim séc
- Dién tich x8y dwng: 5.043 m2 (tru 56 chinh: 1.708 m2; PP ngudi cao tudi tw nguyén dong gop kinh phi.
CS2 la 1.639 m2; CS3 1a 1.696 m2).
- Ban giam dbc: 01 giam dbc va 01 PGP
4. T4 chire by | - 03 phong chirc néng 4. T& chire by Sép xép lai c4c phong ban theo quy dinh tai Thong tir s6
TRUNG miy |- Bién ché dugc giao: 79; TRUNG miy  [33/2017/TT-BLDTBXH.
Tﬁ:’(‘)’i&" ] SO CBVC hién c6: 78 (36 CCVC, 42 HPG3) _ Tﬁx&‘}o
HOI 111 HA - Co'ng suét tiep n'hz_m: 400 doi twgng (tru sé& chinh: 200; HOI 3 HA - Céng sukt tiép nhan: 350 déi trong.
NOI i  [cOSO 2': 150; co s& 3: 50). ) NOI i i & | - S8 d6itwong: 113, odm:
Congsuat, | o 443 trong hién c6: 113 gbm: Cong sut, 53 § =59 (01 HONE: |3, BOM:
s6 dbi twgng o & O “g I doi tugng + 65 tré em khong co nguon nuéi duomg;
+ 05 tré em khing 6 nguén nudi duiing; + 48 nowoi 1udi c6 dom-
. g guedi cao tudi cé don,
+ 48 nguoi cao tudi cd don
- Uu diém: La Trung tdm bao tro x4 hoi duy nhét tiép - Uu diém: Phat trién thanh Trung tdm bao tro xa héi chuyén
nhén, cham séc ngudi cao tudi ¢ don, duge nhidu ngudi cham séc ngudi cao tudi ¢b domn, tré em khdng ¢6 ngudn nudi
din biét dén. dudng, duge nhiéu ngudi dan biét dén. Nhiéu ngwdi cao tudi ¢
- Han ché: Ngudi cao tudi c¢b don thudc hd ngheo, cin nhu ciu dugce vao Trung tim séng va ty nguyén déng gép kinh phi.
Panh gid  |nghéo thudc dién BTXH vao Trung tim ngdy cang gidm. Dinhgia |- Han ché:
thue trang | Trung tdm c6 03 dia diém khéc nhau, nén khé khin trong thyc trang | + D6i twong bao trg x4 héi 13 ngudi cao tudi ¢d don thude hd

cbng tac quan ly, didu hanh, bd tri can bd. Co s 2 va 3
dién tich d4t ty nhién nho.
- Xu hiréng pht trién: Nhidu ngudi cao tudi ¢6 nhu cu

dugc vao Trung tim sbng va ty nguyén déng gop kinh phi.

nghéo, cin nghéo ngady cang giam.
+ Pon vi ¢6 03 dia diém tai 02 quin khac nhau (Nam Ti Liém,
Hai Ba Trung) nén kho khin trong quan ly, diéu hanh.








THUC TRANG DE XUAT SAP XEP
Téncosd | Njidung Thong tin chi tiét Tén co s& N@i dung Théng tin chi tiét
- Gir nguyén chirc nang, nhiém vu: Tiép nhén, quan ly, cham sbc
Chire niing, | Tiép nhan, quan 1y, nuéi dudng ngudi khuyét tit (chi yéu Chirc niing, |ngudi khuyét tt.
nhigm vo |14 ngudi khuyét tit khong con kha ning phyuc hdi) nhigm ve | - BS sung nhiém vy: Thyc hién dich vu cham sée ngudi khuyét tat
(khong thugc doi tugng BTXH) c6 thu kinh phi.
Pjachi [X& Thuy An, huyén Ba Vi, Ha Nbi Diachi |Khéng thay d6i: X3 Thuy An, huyén Ba Vi
- Trung tdm d3 hoat d6ng trén 50 ndm va 14 trung tdim BTXH duy
nhét tiép nhén, chdm séc ngudi khuyét tat dac biét nang (e tré so
Trinh lip i 198 Lt satu. | v Kt o g e o8 i oo
s Bjcdiém | - Dién tich dét tu nhién: 57.683 m2; s et e & & Pt & 4p cong
TRUNG - Di¢n tich xdy dyng: 3.700 m2. TRUNG - Trung tim duge Té chirc Kingdehilfe Hy vong Viét Nam (Dirc)
TAM NUOI TAM h& tro trén 40 nim. Vao dip thang 10 hing nam, Giam déc t4 chirc
DUONG CHAM @éu dén kiém tra céc hoat @ong do T chrrc tai tro.
NGUOI SO(;
GIA VA - BGP: Gim dbc va 02 PGD NGUOI
TRE TA‘N Té chire by | - 03 phong chirc ning ﬁg‘;ﬁr T4 chire b3 |SAp x€p lai cdc phong ban theo quy dinh tai Théng tu 6
TA;‘OI'IIA méy - Bién ché dugc giao: 102; ‘NOI may 33/2017/TT-BLDTBXH.

- S8 CBVC hién c6: 98 (25 CCVC, 73 HD68)

Tong so doi

- Cong suét tiép nhéan: 360 d6i tuong.
- S5 d6i twong hién c6: 321 ngudi, gdm:

twrgng + 04 tré bi bo roi;
+ 317 nguoi khuyét tat
- Ngudi khuyét tat déc biét ning khéng con ngudi nudi
Panh gis |dudng hoiic gia dinh khong c6 kha ning nudi dudng ting.
thye trang | - Nhidu gia dinh c6 nhu cau giri ngudi khuyét tat vao

trung tim va trr nguyén dong goép kinh phi.

Céng sudit, sé
d6i twomg

- Céng suit tiép nhan: 360
- S6 @b twong: 321, gbm:
+ 04 tré bi bo roi
+ 317 nguoi khuyét tGt

Panh gid sau
khi sip xép

- Uu diém: On dinh 1 chirc, hoat dong; Phat huy vai tro 1a co sé
bao trg xa hdi duy nhét chim séc, nudi dudng tré khuyét tat bi bo
roi, ngudi khuyét tit khong con kha ning phuc hdi chirc nang.

- Nhuege diém: Khong.








THU'C TRANG PE XUAT SAP XEP
Tén cosé | Npidung Thong tin chi tiét Tén co s& Néi dung Thong tin chi tiét
Chire ning, |Tiép nhan, chim séc, nudi dudng va phuc hdi chirc ning Chire niing, |Gift nguyén chitc ning, nhiém vy: Tiép nhan, chim séc, nudi
nhiém vu  [cho ngudi khuyét tat con kha nang phyc hdi. nhiém vu  |dudng, phuc hdi chirc nang cho ngwdi khuyét tit.
Dijachi |X# Pong Yén, huyén Quéc Qai Dia chi |Khéng thay déi: Xa Dong Yén, huyén Quéc Oai
- Nam thanh lap: 2006 - Trung tdm duge td chirc phi Chinh phii ciia Han Quéc déu tw
- Dién tich d4t tr nhién: 18.808,9 m2; ] xay dung, hd trg trang thiét bi, dio tao, chuyén giao k¥ thuit phuc
Dicdiém | - Dién tich xdy dung: 5.735,3 m2 g [ndi chirc nang,
- Diém manh ctia Trung tim 14 cdng tdc phuc hdi chic 6. PP 1 La trung tam Béo tro x3 hoi duy nhét thyc hién chirc ning phuc
6. nang ngudi khuyet tat. TRUNG hdi chirc ning cho ngudi khuyét tat chuyén nghiép.
- glﬁlﬂ:{ (I;JC - BGD: Giam déc va 01 Phé giam débc. TAM ] o . ’
HOI CHUC Té chire b | - 03 phong chifc ning PHYC HOI | 1 chire bg [Sap x€p lai cac phong ban theo quy dinh tai Théng tu s6
NANG miy |- Bién ché dugc giao: 49; CHUC méy  133/2017/TT-BLDTBXH.
VIET - HAN - 86 CBVC hién cé: 47 (18 CCVC, 29 HD68) NANG
Comg subt, | - Cong suat tidp nhdn: 210 VIET HAN [ g sukt, 56 | - Cong suat tiép nhan: 210
s6 d6i twgng | - S§ dbi tugng hién cb: 146 tré khuyét tit abi twgng | - S§ d6i trgng hién c6: 146 tré khuyét tit
- Uu diém: On dinh t5 chirc, hoat dong; Phat huy vai trd 13 co s&
~ INhiéu gia dinh c6 nhu ciu PHCN tai cong ddng hodc giri _ BTXH duy nhit thuc hién cong taic PHCN chuyén nghiép.
zz: r;]_ga':g ngudi khuyét tat vao Trung tim & phuc hdi chirc ning va B:l:lihsg::g; - Nhuoe dié':m: Nhu ciu ’véo' Trung tim ngdy cang ting, tuy nhién
" itu nguyén dong gép kinh phi. co s& vit chat con han ché, s6 hrong nhan vién it nén chua dap
img duge nhu ciu.
Chire nang, | Tiép nhan, cham séc, nudi dudng tré khuyét tit va day vin Chirc ning, |Git nguyén: Tiép nhin, chiam séc, nudi dudng tré khuyét tat va
nhigm v thoa theo chuong trinh gido duc chuyén biét. nhi¢ém vu  Iday vin hoa theo chuong trinh gido duc chuyén biét.
Dia chi |Thi trAn Chiic Son, huyén Chuong M. Piachi |Khéng thay @bi: Thi trin Chic Son, huyén Chuong My.
- Thanh 14p ndm 1978
| oyectin | -Dign ichady deng 25380 L§ dobing|L& trung thm bio tro i ki duy nht tp trung cong t day vén
TRUNG - Tidn thin trune th 14 trrne dav tré khuvét (4t T 7. sdpnhip |héa cho tré khuyét tat (chi yéu 1a khuyét tat cAm, diéc)
1 A ién than trung tdm la trudng day tré khuyét tat. Trung TRUNG
TAM NUOI tim chi yéu day vin hoéa cho tré cAm diéc TAM NUOI
pyoe “BGD: Gidm déc va 02 PGP DUGNG o ,
KHUYET | T6 chire bg | - 03 phong chirc nédng TRE T3 chire b§ | SEp x€p lai c4c phong ban theo quy dinh tai Théng tur s6
TAT HA may |- Bién ché duoc giao: 45; KH,&"TET méy  |33/2017/TT-BLDTBXH.
NOI - 86 CBVC hién cé: 40 (10 CCVC, 30 HD68) ‘ .
Céng sudt, | - Cong sudt ti€p nhan: 160 dbi tuong Céng sufit, sé | - Cong sudt tiép nhan: 160 d6i tuong
sb 86i twong | - S§ dbi trgng hién c6: 152 tré khuyét tat. adi twgmg | - S§ d6i twong hién c6: 152 tré khuyét tat.
oinh gid Nhiéu gia dinh c6 nhu céu cho tré khuyét tat vao Trung Dénh gid san Uu diém: On dinh t6 chirc, hoat dong; Phét huy vai tro 13 co s&
th:-: trgang tdm hoc van hoé theo chuong trinh gido duc déc biét va tu khi sip xép BTXH chuyén day vén héa theo chuong trinh gido duc chuyen

nguyén ddng gop kinh phi

biét, gitip tré khuyét tit ¢é co hdi hda nhip cong ddng.








trung tdm ngly cang ting.

THY'C TRANG DPE XUAT SAP XEP
Téncosd | Néidung Théng tin chi tiét Tén cos& | Ngi dung Théng tin chi tiét
Chirc niing, |Tiép nhan, quéan 1y, nudi dudng, phuc hdi chirc nang cho Chirc niing, |Khong thay déi: Tiép nhén, quan Iy, nusi dudmg, phuc hdi chirc
nhigm vy |ngudi tam thin nhiém vu  Inang cho ngudi tim thin
Diachi [X& Thuy An, huyén Ba Vi, Ha N§i Diachi  |Khéng thay déi: Xa Thuy An, huyén Ba Vi
Trung tdm c6 kinh nghiém 37 ndm thyc hién c6ng tic chim séc
- Nam thanh Iap: 1984 n.gu'éri' tﬁ.I:n t}Ea“m. Po ddi tugng tdm thin négé)i céng‘téngi Trunjg tim
. Y " Ly do khong |bi qué tai, nén nam 2018 UBND TP quyét dinh thanh 1dp thém
Dic diém | - Dién tich dat tu nhién: 72.491 m2; L, o e A 4 . . Ry
cn s i sipnhfp |Trung tdm CS&ND ngudi tim than so 2 (tén co so chuyén doi
- Dién tich xdy dung: 8.648m2. L. s \ . . . .
. chirc ndng, nhiém vu cua Co s¢ quan Iy sau cai nghién ma tiy so
q 8. 2)
TRUNG - BGD: 03 Phé gidm ddc. TRUNG
TAM Té chire b | - 07 phong chitc nang TAM T4 chirc b |Sp xép lai cac phong ban theo quy dinh tai Théng tur sb
' CHAM méy |- Bién ché dugc giao: 215; SC(;A‘I)& may  33/2017/TT-BLDTBXH.
SOC VA - $6 CBVC hién c6: 206 (42 CCVC, 164 HD68) A
. NUOI , : PHYC HOI :
DUGNG | Cong suit, | - Cong suét tiép nhén: 650 ddi twong. CHUC | Cang sult, sé | - COng sut tiép nhan: 650 déi tuong.
NGUOT |38 dbitwgng | - S& ddi tirong hién c6: 591 dbi tugng. ;‘gggl ddi twgng | - 86 dbi tuong hién c6: 591 @i tugng.
TAM A
THAN HA TH}‘;I‘QO . - Uu diém:

NOI HA NOI + Giit 8n dinh t3 chirc, hoat dong ciia don vi. Pam béo sb dbi
tuong ciia trung tim khong qua 16m, dam bao chét lwgng quan ly,
diéu hanh.

Trung t4m cé kinh nghiém 37 ndm thyc hién cong tac ) + Do s6 ngudi tAm thin c6 nhu ciu vao Trung tim ting nhanh
Dénh gid |1 am séc ngudi tim than. Ngudi tim thin ¢6 nhu cdu vio Biénh gi (trén 100 ngudi/ndm), vi vay trong thdi gian t&i c6 thé can thanh
thye trang gu - N8 thye trang g ’ ay g thoi g 1

1ap thém 01 trung tim chém séc ngudi tim than (trén co so
chuyén dbi chirc ning, nhiém vy cia 01 don vi trong nganh) dé
dap ‘g nhu cdu clia Nhén dan.

- Han ché: Chua dam bio myc tiéu sép xép cae don vi cing chitc
ning, nhi€m vy, cing trén 1 dia ban.








THYC TRANG BE XUAT SAP XEP
Tén co s | Néidung Théng tin chi tiét Tén cosé | Ngidung Théng tin chi tict
Chirc nang, |Tiép nhan, quan 1y, nudi dudng, phuc héi chirc ning cho Chic niing, |[Khong thay ddi: Tiép ‘nh.:“m, quén 1y, nudi dudng, phuc hdi chirc
nhiém vu  [ngudi tim thén. nhiém v¢  |ning cho ngudi tim thian
Piachi | X& Phii Son, huyén Ba Vi, Ha Ngi. Diachi |Khdng thay dbi: Xa Phu Som, huyén Ba Vi
Trung tim dugc chuyén dbi chirc ning, nhiém vu sang chim séc
e ngudi tm than tir théng 6/2018. Sau 03 nim thyc hién, d6i twgng
- Nim thanh lép: 2011
. Y " Ly do khéng |cua Trung tidm d4 ting 1én 518 ngudi. D01 tuong tAm than ngdy
- Dic diém - { --Dién-tich-dat-ty-nhién-197-800-m2;-- - -——8- —— . e 1 et
Dién tich x4y dune: 34.797.9 m2 sipnhip |cang tang, vi vy phuorng an ho'p 1y 1a giit nguyén, khong sap nhép
" DI HER XAy s 45,1507 e dom vi, dbng thi cin thiét dAu tr mé rong phong & d6i twong dé
o 0, néng cong suét tiép nhén ciia Trung tim 1én 1.000 d6i trong.
: TRUNG
T . , -
?E;G - BGD: 01 gidm déc va 02 Phé giam dbc. TAM
CHAM | Té chicbd | - 07 phong chirc ning CHAM | 1§ chgeby |Shp xép lai cdc phong ban theo quy dinh tai Thong tw sb
SOC VA miy |- Bién ché dugc giao: 163; SOC V% miy  [33/2017/TT-BLDTBXH.
NUOI - $6 CBVC hién ¢6: 140 (53 CCVC, 87 HP68) PHC‘*;ICI,I% I
DUONG . ‘ ‘ NANG - % .
NGUO1 Céng suit, | - COng suit tiép nhén: 650 d6i tugng. iy Céng suft, sé | - COng suat tiep nhan: 650 d6i twong.
TAM |6 aéi twong | - S5 d6i twong hién cé: 518 déi tuong. NTGAMI abi trgng | - S5 d6i tuong hién c6: 518 déi tuong.
THAN 8O 2 e :
HA NI THAN SO 2 i
* HA NOI - Uu a‘te.m. i o
+ Giit on dinh t6 chirc, hoat ddng cia don vi. Pam béo s6 doi
3 tur ia trung tim kho 4 16m, dam bao chét | an 1y,
- Tién thén 14 co s& quan ly sau cai nghién ma tdy. Do .i‘mg c va trung ong qu 40 chit luomg quan 1y
Trurig thm CS&ND ngudi tam thin Ha Noi qua t4i, né dicu hanh.
rung Aguol an Fa ol qua tal, ntn + Do s6 ngudi tAm thin cé nhu ciu vao Trung tam ting nhanh
Dénh gié _|thing 6/2018 Trung tdm duoc chuyén d6i chire ning, Dinh gid (trén 100 ngudi/nam), vi vy trong thdi gian t&i rat cin thanh 1a
thye trang [nhiém vy sang CS&ND ngudi tam thin. thye trang & > Vivay ip

- Sau 03 ndm hoat dong, d6i tuong tim than dugc cham
sdc tai trung tim d4 tAng 1én gin 500 ngudi.

thém 01 trung tAm chim séc ngudi tim thin (rén co sé chuyén
déi chu'c ndng, nhiém vy cua 01 don vi trong nganh) dé dap img
nhu cu ciia Nhan dén.

- Han ché: Chua dam bao muc tidu s&p xép céc don vj cling chirc
ning, nhiém vy, cing trén 1 dia ban.








H
IR N e gt A"

THU'C TRANG

PE XUAT SAP XEP

Tén co sé I N@i dung I

Théng tin chi tiét

Tén co sé | N#i dung l

___Théng tin chi tiét

SAP NHAP 03 PON VI: TRUNG TAM CUNG CAP DICH VU CONG TAC XA HOI, TRUNG TAM BAO TR XA HQI I VA QUY BAO TRQ TRE EM

- Cung cép dich vu cong tic xa hoi

Chire niing, | - Tur véin, can thiép, quan ly trudng hgp d6i twgng cén sy
nhigm vy |bdo vé khén cép
- Phét tridn mang ludi nhén vién cdng tac xa hdi.
Diachi |45 Ba Triéu, quén Ha Dong, Ha Néi
10. - Nam thanh lép: 2014
TRUNG | - Dién tich dat tw nhién: 297 m2;
TAM Pjc didm | - Dién tich xy dyng: 1.188 m2.
CUNG CAP - Trung tim c6 chung try s& v&i Trung tim hd trg va phat
QICH VU trién thanh nién (tryc thudc Thanh doan).
CONG TAC
XA HOI HA - BGD: 02 Phé giam ddc (chva ¢6 Gidm doc)
NOI TS chire b | - 03 phong chirc néng
miy |- Bién ché duge giao: 25;
- S8 CBVC hién ¢6: 21 (05 CCVC, 16 HD68)
péi twgng |Khong nudi dudng dbi tuong
Panh gis |Trung tdm thyc hién t6t cdng tic tu vén, trg gitip khin cip
thye trang 24/24 gid; dio tao, phat trién nghé cong tac x4 héi.
] Vin dong ting hd, quan Iy Quy Béo trg tré em va td chirc
Chirc ning, |.. hoat dong tang qua, hd trg tré em co hoan canh khé
nhiém vy
khén
oo | 144 Tran Pht, quan Ha Déng, Ha Noi (thude try s Khu TRII'J’{“G
!a c l A ] 2 ~
1 S& Lao d TB&X .
ién co cia S& Lao dong H) TAM
- 1. Dic giby | - Thanh 13p nim 2008 ) CONG
QUY B A? godiem | Hoat d9ng chi yéu 12 van dong, két ndi hd trg chotré em | TAC XA
TROTRE ——— —— HOI VA
EM HA NOI - BGD: 01 Phé gidm doc (chua c6 Giam doc) QUY BAO
Té chire b§ | - 03 phong chirc ning TRO TRE
méy - Bién ché duoc giao: 15; EM HA
- S6 CBVC hién c¢6: 12 (06 CCVC, 06 HD68). NOI
Péi twgng Khéng nubi dudng d6i tuong )
Pénh gi4 n fooa gn A o f L
thire trang Céng tac vin dong ung hd Quf ngdy cang khé khén.

Chife niing,
nhiém vy

~ Giit nguyén chirc ndng, nhiém vu:

+ Cung cip dich vu cong tic xa hdi; Tu vén, can thiép, quan’ly
truong hop d6i tuong cén sy bao vé khén cép;

+ Quin 1y Quy Bao trg tré em, td chire c4c hoat ddng van dong
ting hé va diéu phdi ngudn quy.

+ Tap trung, tiép nhén, quan Iy ngudi lang thang xin tién, dbi
twong can s bao vé khin cip.

Sau khi sap nhép Trung tdm co 02 co so:

Bia chi - Tru s¢ chinh: 45 Ba Triéu, quin Ha Béng
- Co s0: Dyc Ta, huyén Dong Anh.
Th chie by |SAp xép lai cdc phong ban theo quy dinh tai Thong tr sb
miy 33/2017/TT-BLDTBXH.
- Cong suét tiép nhan: 80
Céng suit, sb | - S6 d6i tuong: 44 gbm:
dditrong | + 34 nguoi lang thang

+ 10 tré em bi bé roi

Pinh gia sav
khi sap xep

- Uu diém:

+ Nhiéu hoat ddng ctia Quy trong ddng véi hoat dong ciia Trung
tdm cong tic x& hdi.

+ Xz hdi cang phét trién, nhu cAu dugc cung cip cac dich vu trg
gilp x4 hoi cang ting. S4p nhép dé phét trién thanh trung tdm
cung cép dich vu cdng tac xi hoi toan dién, bao gdm ca tiép nhan
dbi twong cn sur bao vé khin cip vao quan 1y, cham séc tai co 5O
Po6ng Anh.








THU'C TRANG PE XUAT SAP XEP
Tén co s& Noi dung Thong tin chi tidt Tén co sé N§i dung Thong tin chi tiét
- Tép trung, tiép nhén ngudi lang thang xin tién, ddi - Nhuge diém, han ché: i
Chire néng, |4 rong cin sy bao vé khin cép 02 co s& tai 02 quan, huyén khéc #hau (Ha Déng, Péng Anh).
mhigm vy ) Tiép nhén, nudi dudng tré em bi bé roi Khoéng céch giita 02 co s& 14 33 km, khé khin trong cong tic
Piachi | Thén Pdng Dau, x& Duc Tu, huyén Péng Anh quan ly, diéu hanh.
- Nam thanh 18p: 1995
Pic diém | - Dién tich d4t tr nhién: 4.021 m2
- Dién tich XD: 2.775 m2
12, - BGD: 01 dfc (PGD phu trach) o e
TRUNG ™ T4 chéc bs | - 03 phong chirc iang; 01 ddi trat tw x5 hoi lwu dong T i T o
TAM BAO miy |- Chi tiéu bién ché: 50 '
TRQ XA - S& CBVC hién cé: 46 (21 CCVC, 25 HP68)
HO! I HA - Cong suat tiép nhan: 80
NOI

Céng suit,
56 dbi tugng

- Sb dbi tugng hién c6: 44, gdm:
+ Tré em mdt nguon nudi duwbmg: 10
+ Nguwoi lang thang: 34

Pinh gia
thue trang

- Un diém: LA co s& trg gitip x& hoi duy nhit & phia
Pong Béc Thanh phd, mdi nam tiép nhan gin 200 lugt

minh d6 thi.
- Han ché: Trung tim ¢ quy md nho.

ngudi lang thang, gép phan dam bao an ninh trit ty, vin











